PHỤ LỤC

DANH SÁCH THIẾT BỊ HỆ THỐNG GỌI SỐ

XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG VNPT-HQMS

(Kèm theo Thông báo số 186  /TB-TYT ngày  29   tháng  06   năm 2026  của Trạm Y tế xã Phước Mỹ Trung)

	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	

	1
	Phần mềm đón tiếp bệnh nhân tự động
	License
	1

	2
	Màn hình LCD Philips 24inch Full HD
	Cái
	3

	3
	Tivi TCL 43inch Full HD
	Cái
	1

	4
	HDMI 10M
	Sợi
	4

	5
	HDMI 20M
	Sợi
	

	6
	Card màn hình VGA ASUS - 2GB - GT730SL-2GD5 BRK
	Cái
	4

	7
	Loa Vi Tính SoundMax A-140/150
	Cái
	4

	8
	Giá treo tường màn hình 24inch
	Cái
	3

	9
	Giá treo tường màn hình 43inch
	Cái
	1

	10
	Dây điện Cadivi 1.5 vỏ bọc 2 lớp
	Mét
	48

	11
	Ổ cắm 3 lỗ
	Cái
	4

	12
	Phích cắm
	Cái
	4

	13
	Nẹp nhựa 3p
	Cây
	20

	14
	E-ke bắt loa 250mm
	Bộ
	4

	15
	Vật tư tiêu hao (băng keo, dây rút, đinh thép 3 phân, tắc kê nhựa,vít tắc kê…)
	Bộ
	1


